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KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA 
Hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet 
và nghe - nhìn năm 2010 của tỉnh

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 31/3/ 2010 của Thủ tướng Chính phủ về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BTTTT ngày 7/ 4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) điều tra hiện trạng phổ cập điện thoại, Internet và nghe – nhìn năm 2010 của tỉnh; 

Ban chỉ đạo điều tra tỉnh Đắk Lắk lập kế hoạch điều tra như sau:
I. Nội dung cuộc điều tra:
1. Mục đích điều tra:

- Thông qua cuộc điều tra, Nhà nước thu thập các thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về điện thoại, Internet và nghe - nhìn trên địa bàn tỉnh; Xây dựng các chương trình, dự án về phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các vùng, miền trên toàn tỉnh; Xây dựng các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm đưa tỉnh nhà ngày càng mạnh về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trong những năm tới.

- Cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; đồng thời góp phần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện một số chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số chính sách cung ứng các dịch vụ công trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
- Cung cấp các thông tin, số liệu cần thiết để các cơ quan ở Trung ương và địa phương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cấp quốc gia và cấp địa phương trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông ở từng địa phương và trên phạm vi cả nước, xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Thông tin và Truyền thông. 

- Kết quả điều tra cũng cung cấp thông tin, tư liệu cho việc đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện một số chính sách cụ thể về phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông thời gian qua như: Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; các Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh,…
2. Đơn vị điều tra:
- Các cơ quan, sở, ban, ngành ở tỉnh (gọi chung là cấp tỉnh);

- Các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);

- Các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã);

- Các thôn, buôn, tổ dân phố, … (gọi chung là cấp thôn);

3. Nội dung điều tra:
Nội dung điều tra bao gồm thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn tại các đơn vị điều tra, cụ thể như sau:
* Đối với cấp tỉnh: 
Hiện trạng sử dụng điện thoại, Internet và mạng LAN tại  Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND; các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị, …

* Đối với cấp huyện: 
Hiện trạng sử dụng điện thoại, Internet và mạng LAN tại Văn phòng Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng UBND và các cơ quan chuyên môn.

* Đối với cấp xã: 
- Hiện trạng thu tín hiệu sóng phát thanh, truyền hình tại xã;
- Tình hình sử dụng điện thoại, Internet tại Văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND xã, trạm y tế, thư viện, trường học đóng tại địa bàn xã, Điểm Bưu điện văn hóa xã;
- Tình hình phát hành Báo Đảng (Báo Nhân dân) đến xã.
* Đối với cấp thôn: 
- Điểm Internet công cộng tại thôn;
- Hiện trạng sử dụng điện thoại, Internet, các phương tiện máy thu thanh, máy thu hình tại các hộ gia đình thuộc thôn.

4. Đối tượng điều tra: 

- Đối với cấp tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND; các Sở, ban, ngành; Các tổ chức chính trị, …

- Đối với cấp huyện: Văn phòng Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng UBND và các cơ quan chuyên môn. 

- Đối với cấp xã: Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp xã, Trạm y tế xã, Thư viện xã, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đóng trên địa bàn xã; Điểm Bưu điện văn hóa xã;
- Đối với cấp thôn: Các hộ gia đình.
- Các doanh nghiệp viễn thông và Internet có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ, các điểm công cộng cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet;
- Các trạm phát tín hiệu do các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đang sử dụng. (đối với những đài, trạm đã ngừng hoạt động thì không thuộc đối tượng điều tra). 
5. Phạm vi điều tra:

Điều tra toàn bộ các đơn vị thuộc đối tượng điều tra trên toàn tỉnh.
6. Phiếu điều tra và mẫu biên bản giao nhận:

* Phiếu điều tra: gồm có 06 phiếu:
- Phiếu 01: Phiếu điều tra điện thoại, Internet ở cấp tỉnh;

- Phiếu 02: Phiếu điều tra điện thoại, Internet ở cấp huyện;

- Phiếu 03: Phiếu điều tra điện thoại, Internet và nghe - nhìn ở cấp xã; 

- Phiếu 04: Phiếu điều tra điện thoại, Internet và nghe - nhìn ở cấp thôn;

- Phiếu 05: Phiếu điều tra thống kê hạ tầng và dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp tại các xã thuộc huyện;

- Phiếu 06: Phiếu điều tra thống kê các trạm phát tín hiệu đang được đài PTTH sử dụng.

* Mẫu biên bản giao nhận gồm 03 mẫu:

- Mẫu số 01: Danh sách giao nhận mẫu phiếu điều tra thống kê;

- Mẫu số 02: Biên bản giao nhận kết quả thực hiện phiếu điều tra thống kê (Dùng cho việc giao nhận phiếu của cấp xã và của huyện cho BCĐ).
- Mẫu số 03: Biên bản giao nhận kết quả thực hiện phiếu điều tra thống kê (Dùng cho việc giao nhận phiếu của các doanh nghiệp, đài phát thanh, truyền hình bàn giao cho BCĐ điều tra của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Chú ý: Tất cả các Phiếu điều tra và Mẫu biên bản đã có trong tài liệu hướng dẫn.
7. Phương pháp thu thập số liệu:
a) Đối với phiếu 01

Do Sở TT&TT thực hiện thu thập số liệu và điền vào phiếu và tổng hợp gửi BCĐ điều tra của Bộ TT&TT.

b) Đối với phiếu 02

Do Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu thập số liệu và điền vào phiếu và gửi Thường trực BCĐ điều tra của tỉnh (Sở TT&TT).

c) Đối với phiếu 03

Do UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện thu thập số liệu và điền vào phiếu và gửi Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố. Phòng VH&TT kiểm tra và tổng hợp gửi Thường trực BCĐ điều tra của tỉnh (Sở TT&TT).

d) Đối với phiếu 04

Do các Trưởng thôn thực hiện: Trưởng thôn đến từng hộ gia đình điều tra thông tin và điền vào phiếu điều tra theo hướng dẫn và gửi về UBND xã, phường, thị trấn. UBND xã, phường, thị trấn tập hợp các phiếu, kiểm tra, xác nhận và gửi Phòng VH&TT huyện, thị xã, thành phố. Phòng VH&TT huyện, thị xã, thành phố kiểm tra và gửi về Thường trực BCĐ của tỉnh (Sở TT&TT).
đ) Đối với phiếu 05:
Do các doanh nghiệp viễn thông thực hiện và gửi BCĐ Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Đối với phiếu 06:
Do các đài phát thanh, truyền hình thực hiện và gửi BCĐ Bộ Thông tin và Truyền thông. 
II. Kế hoạch triển khai:
1. Công tác tuyên truyền:

Cuộc điều tra được tổ chức tuyên truyền ở 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện và xã. Phương thức tuyên truyền chủ yếu qua các phương tiện thông tin đại chúng: đài phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; chú trọng tuyên truyền qua đài truyền hình, đài phát thanh, thông tin điện tử và các báo in phát hành với số lượng lớn. Hình thức tuyên truyền thông qua các bản tin, thông báo, phóng sự chuyên đề,…ở  cấp xã tuyên truyền qua Đài truyền thanh xã. Nội dung Bộ Thông tin và Truyền thông đạng soạn thảo chung cho toàn quốc và được đăng trên địa chỉ Website http://thongke.mic.gov.vn 
Việc tuyên truyền ở các cấp được tổ chức tập trung vào thời gian từ 15/5/2010 đến 20/6/2010, trên:

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

- Báo Đắk Lắk;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Trang Website các Sở, ban, ngành;

- Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố …
2. Công tác chuẩn bị điều tra:

- Tuần thứ  I tháng 5: Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Bộ TT&TT tổ chức; 
- Tuần thứ  II tháng 5:  Sở TT&TT chuẩn hoá số liệu thôn buôn và gửi danh sách (Danh sách 1 của các xã thuộc huyện) cho các Phòng VH&TT huyện, thị xã, thành phố; Sở TT&TT tiến hành in mẫu phiếu 01; phiếu 02, 03, 04 và chuyển cho các đơn vị;

- Tuần thứ III&IV tháng 5: Các Phòng VH&TT tiến hành tập huấn cho UBND các xã, phường, thị trấn và các thôn, buôn, tổ dân phố, … phát hành mẫu phiếu 03, mẫu phiếu 04 cho UBND các xã, phường, thị trấn. UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành phát mẫu phiếu 04 cho các Trưởng thôn, tổ chức hướng dẫn các Trưởng thôn cách thực hiện phiếu 04.

Thời gian tập huấn cho UBND các xã và các Trưởng thôn, buôn, tổ dân phố, … từ ngày 14/5/2010  – 25/5/2010. Các huyện, thị xã, thành phố đăng ký thời gian tập huấn lên Tổ trưởng Tổ chuyên viên giúp việc trước 02 ngày để bố trí cán bộ theo dõi và hỗ trợ nghiệp vụ.
3. Thời gian điều tra và xử lý dữ liệu:
* Cấp xã và cấp thôn:  
- Từ ngày 01/6/2010 - 08/6/2010: UBND xã tiến hành thu thập số liệu theo phiếu 03, Trưởng các thôn, buôn, tổ dân phố ,… tiến hành thu thập số liệu phiếu 04 và chuyển về UBND xã.

- Từ ngày 09/6/2010  – 11/6/2010 UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành kiểm tra tổng hợp các phiếu 03, 04 và gửi về phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố.
* Cấp huyện: 

- Từ ngày 01/6/2010 - 07/6/2010 tiến hành thu thập số liệu theo phiếu 02.
- Từ ngày 10/6/2010 – 17/6/2010 các phòng VH&TT tiến hành kiểm tra tổng hợp các phiếu 02, 03, 04 gửi về BCĐ điều tra của tỉnh (Sở TT&TT).
* Cấp tỉnh:

- Từ ngày 18/6/2010 đến 31/7/2010 Sở TT&TTtiến hành kiểm tra và tổng hợp các phiếu 02, phiếu 03, phiếu 04 do các phòng VH&TT gửi về và chuyển cho BCĐ tỉnh công bố số liệu và gửi BCĐ Bộ TT&TT. 
* Chú ý: 
+ Tất cả các phiếu điều tra khi giao, nhận cán bộ chịu trách nhiệu trong công tác điều tra của các cấp phải trực tiếp ký giao, nhận phiếu điều tra, tuyệt đối không chuyển phiếu điều tra qua đường bưu điện hoặc bất cứ phương tiện khác.  

+ Công tác điều tra có thể thực hiện cả các ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật. 
- Từ ngày 01/8/2010- 31/8/2010 sẽ tiến hành phúc tra số liệu điều tra (Bộ TT&TT sẽ có hướng dẫn sau).

4. Kinh phí điều tra: 
a) Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương năm 2010.

b) Nội dung và mức chi điều tra theo Thông tư số 48/2007/TT-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các địa phương được hỗ trợ kinh phí thực hiện theo các nội dung công việc điều tra tiến hành tại địa phương gồm:

- Tập huấn nghiệp vụ;

- Hoạt động của BCĐ điều tra của tỉnh;

- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc;

- Vật tư văn phòng, công cụ lao động trực tiếp phục vụ điều tra;

- In ấn và vận chuyển phiếu điều tra;

- Lập danh sách đơn vị điều tra;

- Tiền công lập phiếu điều tra, phúc tra số liệu;

- Công tác phí, hội nghị;

- Nhập tin, xử lý dữ liệu, lập báo cáo kết quả điều tra;

- Tổng hợp, báo cáo nhanh kết quả điều tra;

- Phân tích, công bố kết quả điều tra;

- Tổng kết, thi đua, khen thưởng;

- Các khoản chi khác cho cuộc điều tra theo quy định.

Tiền công thực hiện phiếu điều tra ở các thôn có tính đến điều kiện đặc thù của từng địa phương, từng vùng. 

(Chi tiết kinh phí cho cuộc điều tra trên địa bàn toàn tỉnh đang chờ Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính hướng dẫn)
III. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị Thường trực BCĐ có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng kế hoạch quy định; phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí cho cuộc điều tra trên địa bàn toàn tỉnh; Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra cho BCĐ điều tra tỉnh và gửi về Thường trực BCĐ điều tra Bộ TT&TT .
b) Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện cuộc điều tra theo đúng kế hoạch quy định.

c) Các thành viên ban chỉ đạo đôn đốc thực hiện điều tra tại đơn vị, địa phương mình và địa bàn, đơn vị được phân công.
d) UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện điều tra theo đúng kế hoạch quy định.

       e) Tổ giúp việc cho BCĐ điều tra của tỉnh tổ chức giám sát và hỗ trợ nghiệp vụ trong quá trình điều tra.
	Nơi nhận:

- Trưởng ban (Đ/c Đinh Văn Khiết);
- Thành viên Ban chỉ đạo;

- Lãnh đạo Sở TT&TT;
- UBND các huyện,  thị xã, thành phố;

- Thành viên tổ giúp việc;
- Phòng VH&TT các huyện, TX, TP;           
- Lưu: BCĐ.

	KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Trần Trung Hiển
PGD SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG














